Bài. MOL. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

 (4 tiết)

	MỤC TIÊU

- Trình bày được khái niệm mol, mol nguyên tử, mol phân tử, khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử, thể tích mol phân tử của chất khí, tỉ khối của chất khí;

- Viết được biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) của các chất và thể tích (V) của chất khí; biểu thức tính tỉ khối của chất khí này với chất khí kia và đối với không khí; 

- Vận dụng các biểu thức để tính được:

+ Khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử của chất; 
+ Khối lượng của một số lượng tiểu phân (nguyên tử, phân tử, số mol) và của một thể tích của khí; 

+ Thể tích của một lượng khí; 

+ Tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.
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Em hãy nghiên cứu kĩ các thông tin trong hình dưới đây để trả lời các câu hỏi.
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	a) Có thể đếm được số hạt cát trong mẫu cát này không ? Tại sao ? 
......................................................

.......................................................
	b) Có thể đếm được số nguyên tử natri trong mẫu natri này không ? Giải thích.
...............................................................

...................................................................
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c) Trong 1 lít nước này có bao nhiêu phân tử nước? Tại sao ? 

................................................................

................................................................
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d) Nếu không dùng cân, có thể xác định được khối lượng khí trong bình này không ?  Giải thích.
…………………………………………

………………………………………….



	đ) Kim của cân sẽ lệch về bên nào? Giải thích.

............................................................

............................................................
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I. MOL VÀ KHỐI LƯỢNG MOL 
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1. Mol  
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Em hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đọc thông tin dưới đây  
SỐ AVÔGAĐRÔ

	Nguyên tử, phân tử là những tiểu phân vô cùng nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường (gọi là các hạt vi mô). Mỗi vật thể đều được cấu tạo nên từ vô số những nguyên tử, phân tử. Chúng ta có thể dễ dàng cân khối lượng, đo thể tích của các mẫu vật, các vật thể. Nhưng làm thế nào để tính được số nguyên tử, phân tử có trong một mẫu chất đã biết thì lại là một việc vô cùng khó khăn.

Amêđêô Avôgađrô (Amedeo Avogadro, 1776-1856) là nhà Vật lí và Toán học vĩ đại người Italia. Bằng những nghiên cứu của mình, ông đã đề xuất số 6,0221415. 1023 (được làm tròn là 6,022. 1023) là số tiểu phân vi mô (nguyên tử, phân tử,…) có chứa trong 1 mol chất. Số này được gọi là  số Avôgađrô, kí hiệu là N.
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Amêđêô Avôgađrô

(1776-1856)


2. Trả lời các câu hỏi
1) Số Avogadro là gì ? 

2) Mol chất là gì ?
Ghi ý kiến cá nhân vào vở.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 
Hãy nghiên cứu thông tin trong các hình 4.2 dưới đây và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.
1. Cho biết số mol chất trong các mẫu chất ở hình 4.2 dưới đây

	a
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………1 mol khí H2…….

……………………….
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Mẫu than đá chứa 3,011.1023 nguyên tử cacbon, nặng 6,0 gam.
………………………..

……………………….

……………………….
	Ống đong đựng 18 ml nước lỏng, có khối lượng 18 gam, chứa 6,022. 1023 phân tử nước.

....................................................

........................... 
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Hình 4.1. Tính số mol của một số mẫu chất
2. Chọn từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong Kết luận dưới đây 
(6,022.1023; nhìn thấy; không nhìn thấy; vô cùng nhỏ; vô cùng lớn)
	Kết luận: “Mol là lượng chất chứa .....(1)... tiểu phân/hạt vi mô (nguyên tử, phân tử,...)”. Mol là đại lượng chỉ dùng để chỉ số hạt có kích thước....(2)... như nguyên tử, phân tử,... mà mắt thường .....(3)... được.


3. Có thể dùng đại lượng “mol” để tính số người, số vật thể khác như bàn, ghế, nhà, xe... không ? 
Cá nhân đối chiếu với ghi chép trong vở của mình và hoàn thiện.
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Hãy tưởng tượng ta có 6,022.1023 hạt gạo. Nếu ta rải số hạt gạo này lên bề mặt Trái Đất, thì sẽ được lớp gạo sẽ có bề dày khoảng 5 cm.
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Em hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quan sát và đọc kĩ các thông tin trong các hình ảnh ở Hình 4.2 dưới đây
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c. Mẫu chứa 6,022.1023 phân tử khí hiđro 

	a. Mẫu chứa 6,022.1023 nguyên tử natri
	b. Mẫu chứa 6,022.1023 phân tử canxi cacbonat
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d. Mẫu chứa 3,011.1023 phân tử khí cacbonic
	
	đ. Ống đong đựng 46 gam ancol etylic, chứa 6,022 .1023 phân tử ancol etylic
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	Hình 4.2. Tính kKhối lượng mol của một số mẫu chất 


2. Bổ sung thông tin vào bảng dưới đây theo mẫu và so sánh Khối lượng 

của 1 mol chất với nguyên tử khối và phân tử khối của các chất tương ứng.
	Hình
	Chất


	Số mol chất
	Khối lượng 

của 1 mol chất
	Nguyên  tử khối/Phân tử khối
	Nhận xét 

	a
	Na
	1 mol
	23 gam
	23 đvC
	Giá trị: cùng giá trị
Đơn vị đo: khác đơn vị

	b
	
	
	
	
	Giá trị:............................
Đơn vị đo: .....................

	c
	
	
	
	
	Giá trị:............................
Đơn vị đo: .....................

	d
	
	
	
	
	Giá trị:............................
Đơn vị đo: .....................

	đ
	
	
	
	
	Giá trị:............................
Đơn vị đo: .....................


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. Từ các số liệu của các hình trên, thảo luận theo nhóm và chọn từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong Kết luận dưới đây.

(kg; gam; một; 6,022.1023; vô cùng nhỏ; gam/mol; gam/lít; trị số/giá trị; đơn vị; đơn vị đo; nguyên tử khối; phân tử khối; giống nhau; khác nhau)
	Kết luận:

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng ....(1)... của ....(2)..... nguyên tử hay phân tử  chất, hay của ...(3)... mol chất. 

Đơn vị đo khối lượng mol là ....(4).... 

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng ....(5)..., khác nhau về ....(6).... Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và .....(7)... có cùng trị số, ....(8)... về đơn vị đo. 


Ghi ý kiến của nhóm và chia sẻ với các nhóm khác.

II. THỂ TÍCH MOL PHÂN  TỬ CỦA CHẤT KHÍ  (V)
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Em hãy thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Đọc tư liệu dưới đây  
Thể tích của chất khí

Năm 1811, từ các kết quả nghiên cứu, Amêđô Avôgađrô (Amedo Avogadro) đề xuất giả thuyết: "Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, các khí khác nhau có cùng một thể tích sẽ chứa cùng một số phân tử." Ðến năm 1850, giả thuyết này mới được công nhận và được gọi là Định luật Avôgađrô.

Chúng ta đã biết, khoảng cách giữa các phân tử chất khí rất lớn và lớn hơn rất nhiều lần kích thước giữa các phân tử. Thể tích của các chất phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất bên ngoài. Đối với chất rắn và chất lỏng, sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ và áp suất không lớn như chất khí và không theo một quy luật nhất định. Các nhà khoa học Menđêlêep (Dmitri Ivanovich Mendeleep,  người Nga, 1834-1907) và Clapêyrôn (Benoit Clapeyron, người Pháp, 1799-1864) đã thiết lập được biểu thức liên quan giữa thể tích của số mol chất khí (n)  với điều kiện nhiệt độ (T K) và áp suất bên ngoài (p):

pV = nRT

trong đó: p- áp suất của khí (atm); n- số mol khí; R- hằng số khí Rit-be (Johannes Ridberg - người Thụy Điển); T K- độ Kenvin (William Thomson, 1st Baron Kelvin- người Scotland), T = (273 + t0C). Phương trình trên được gọi là Phương trình Menđêlêep - Clapêyrôn.    

Khi p = 1 atm và T = 273K (nghĩa là ở 00C) thì được gọi là điều kiện tiêu chuẩn. Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc), 1 mol của mội chất khí đều có thể tích 22,4 lít.               

Ở điều kiện thường (1 atm và 25oC),  một mol của mọi chất khí đều chiếm một thể tích bằng nhau và bằng 24 lít. 
2. Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh thông tin trong các câu sau:
- Điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt độ ……, áp suất ……..
- Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ……….phân tử khí hay …..mol chất khí.
- Ở đktc, thể tích của 1 mol chất khí bằng …….. lít.
- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nhiệt độ ……. và áp suất … atm.
Ghi ý kiến cá nhân vào vở.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3. Thảo luận theo nhóm 
- Các ý kiến ở Câu 2 trên;

- Tại sao 1 mol chất khí ở điều kiện thường lại có thể tích lớn hơn ở điều kiện tiêu chuẩn ? 
Ghi vào vở ý kiến của nhóm, báo cáo kết quả với thầy/cô giáo


[image: image25]
          CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT  
	Benoa P. E. Clapêyron (Benoît Paul Émile Clapeyron, 1799-1864) là nhà vật lý và kỹ sư người Pháp. Ông cùng Menđêlêep nổi tiếng với phương trình Menđêlêep - Clapêyrôn (hay còn có tên gọi khác là phương trình trạng thái). Được ra đời vào năm 1834, đây là phương trình rất quan trọng bởi nó là hình thức tổng hợp của ba định luật nổi tiếng về chất khí: định luật Boyle-Mariotte, định luật Charles và định luật Gay-Lussac. Phương trình này đã giúp chúng ta thấy rằng: ba định luật nói trên không hề có sự độc lập nào với nhau mà ngược lại chúng có quan hệ mật thiết với nhau - mỗi đinh luật này là hệ quả của hai đinh luật kia.
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Benoît Paul Émile Clapeyron (1799-1864) 

	Đmitri Ivanôvic Menđêlêep (Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907) là một nhà hoá học và nhà phát minh thiên tài, nhà vật lý hàng đầu người Nga. Ông được coi là người tạo ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Ông cũng có nhiều nghiên cứu về chất khí. Trong một lĩnh vực khác của vật lý, ông đã nghiên cứu sự giãn nở của các chất lỏng với nhiệt độ, và phát minh một công thức tương tự như định luật Gay-Lussac về sự đồng nhất của sự giãn nở của các khí sau này được hợp nhất thành Phương trình Menđêlêep - Clapêyron:    

pV = nRT

Ngoài ra, ông còn là một trong những người đầu tiên đề xuất giải thích nguồn gốc của dầu mỏ.
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Dmitri Ivanovich Mendeleev
(1834 - 1907)


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4. Thảo luận để chọn từ/cụm từ  thích hợp trong số các từ trong trong ngoặc đơn bổ sung vào chỗ trống  trong ô Kết luận dưới đây

(có cùng; 6,022.1023; rất nhỏ; rất lớn; bằng nhau; mol; khác nhau; 22,4; 24; 25; lít/mol; gam/mol; hai; lít; cùng số)
	Kết luận:

     a) Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa một.....(1)... phân tử hay ....(2)... phân tử chất khí. Ở đktc, một mol chất khí bất kì đều có thể tích .........(3).......... lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là ....(4)....  

     b) Thể tích của 1 mol các chất rắn, chất lỏng, chất khí có thể ...(5).... nhưng chúng đều chứa ....(6).... phân tử/ nguyên tử.

     c) Ở điều kiện thường (250C, 1 atm), một mol của mọi chất khí đều chiếm một thể tích ....(7)..... và bằng ....(8).....lít. 


Ghi ý kiến của nhóm vào vở, chia sẻ với các nhóm.

III. TỈ KHỐI KHÍ

[image: image58.emf]   
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Em hãy thực hiện các nhiệm vụ sau
1. Đọc đoạn văn sau

Trong khoa học, để so sánh khối lượng của những thể tích bằng nhau của các chất khí A, B khác nhau, người ta dùng đại lượng tỉ khối của khí A so với khí B.  Người ta kí hiệu tỉ khối của khí A so với khí B là 
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và tính theo biểu thức: 
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 trong đó MA, MB là khối lượng mol phân tử của khí A, B tương ứng. 

Dựa vào công thức này, người ta có thể xác định được khối lượng mol phân tử của khí này khi biết tỉ khối của nó với khí khác đã biết khối lượng mol phân tử.

2. Làm bài tập 

1) Em hãy điền từ cần thiết vào chỗ trống trong câu sau: “Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa ...(1)... của khí A và ...(2)...của khí B”.
2) Em hãy viết biểu thức tính tỉ khối của khí cacbonic CO2 so với khí oxi O2.
3) Khí X là hợp chất của cacbon và hiđro có tỉ khối so với khí H2 bằng 14. Tính khối lượng mol phân tử của khí X. 
4) Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, hoặc B, hoặc C, hoặc D.

a. Tỉ khối của khí O2 so với khí H2 bằng
A. 8 gam.                      B. 16.                       C. 16 gam.                    D. 0,0625.
b. Tỉ khối của khí Y so với khí H2 bằng 32. Khối lượng mol phân tử của khí Y bằng

A. 64 gam/mol.          B. 64 gam.         C. 64 đvC.             D. 16 gam/mol.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Chia sẻ thông tin với các bạn, ghi kết quả các bài tập trên vào vở.
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1. Em hãy bổ sung thông tin vào các ô trống trong bảng sau đây theo mẫu.

	Nguyên tử
	Nguyên tử khối (đvC)
	Khối lượng mol nguyên tử
(gam/mol)
	Chất
	Phân tử khối (đvC)
	Khối lượng mol phân tử
(gam/mol)

	O
	16 
	16 
	Khí oxi O2
	32 đvC
	32 

	H
	1 
	 
	Natri clorua

NaCl
	
	58,5 

	Cl
	
	
	Khí clo  
	
	

	Na
	
	23 
	Natri kim loại
 
	
	

	Ca
	40 
	
	Canxi cacbonat

CaCO3
	
	

	K
	39 
	
	Kali clorua

KCl
	
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2. Hãy thiết lập biểu thức tính số mol chất theo số nguyên tử hoặc số phân tử của chất hoặc theo khối lượng chất hoặc theo thể tích (nếu là chất khí).
3. Thảo luận và bổ sung thông tin vào các ô trống trong bảng theo mẫu dưới đây.

	Mẫu chất
	Số mol
	Số nguyên tử/phân tử
	Khối lượng
	Thể tích (lít, đktc)

	16 gam khí oxi O2
	0,5 
	3,011 . 1023 
	-
	

	4,48 lít khí oxi (đktc)
	
	
	
	-

	6,022. 1022 phân tử khí oxi
	
	
	
	

	6 gam cacbon
	  
	
	-
	

	0,4 mol khí nitơ N2
	-
	
	
	

	9 ml nước lỏng 
	 
	
	9 gam
	-


4. Khí Z là hợp chất của nitơ và oxi, có tỉ khối so với khí H2 bằng 22. 
a) Tính khối lượng mol phân tử của khí Z.
b) Lập công thức phân tử của khí Z.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5. Thảo luận về tình huống sau: Bạn Vinh cho rằng có thể tính tỉ khối của khí A so với khí B bằng công thức: 
[image: image38.wmf]A
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, trong đó mA, mB là khối lượng của v lít khí A, B tương ứng ở cùng điều kiện. Ý kiến của bạn Vinh là đúng hay sai ? Giải thích.
6 Tính khối lượng mol phân tử của khí A.

b) Tính tỉ khối của khí A so với không khí (Mkk = 29 gam/mol).

c) Lập công thức phân tử của khí A.
	7. Tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt vào 2 đĩa cân đang ở trạng thái cân bằng các bình khí oxi và hiđro như hình 4.3.
a) Kim cân sẽ lệch về phía nào ? Giải thích.
b) Nếu không làm thí nghiệm, có thể dự đoán/biết được kim cân sẽ lệch về bên nào không? Giải thích.
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Hình 4.3. Thí nghiệm so sánh khối lượng của cùng thể tích của 2 khí


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Thảo luận nhóm để trả lời các câu sau:

	8. Nếu giả sử không khí chỉ gồm nitơ (80% thể tích) và oxi (20% thể tích) thì khối lượng của 22,4 lít không khí (ở đktc) bằng bao nhiêu ? 

a) Hãy so sánh với thông tin ở hình 4.4 bên và giải thích.

b) Nếu coi không khí là “một khí” thì “khối lượng mol phân tử không khí” bằng bao nhiêu ? 


	
[image: image42.png]



Hình 4.4. Bình chứa 22,4 lít

không khí ở đktc.



[image: image43]
	9. Khi điều chế khí cacbonic trong phòng thí nghiệm, một bạn học sinh đã thu khí  bằng cách như trong hình vẽ 4.5 ở bên.

Bạn học sinh ấy đã làm đúng hay sai ? Em hãy giải thích.
	[image: image44.png]NazCOs





Hình 4.5 . Thí nghiệm điều chế khí cacbonic trong phòng thí nghiệm




10. Khí X là hợp chất của nitơ. Tỉ khối của X so với hiđro bằng 8,5. Khí X là một nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất nhiều loại phân đạm.  
a) Lập CTPT của X.

b) Em hãy tìm hiểu về quy trình sản xuất, ứng dụng của X trong công nghiệp và đời sống và viết báo cáo trình bày trước lớp. 

[image: image45]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. Hãy trao đổi với bạn bè, người thân, qua các nguồn tài liệu (sách, báo, internet,..)  tìm hiểu thông tin về tính chất của các chất để trả lời câu hỏi: Tại sao ở cùng điều kiện, 1 mol các chất rắn hay chất lỏng có thể tích khác nhau, trong khi đó thể tích của 1 mol các khí lại bằng nhau ?

2. Khí cầu là một túi đựng không khí nóng hay các chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí xung quanh (trong trường hợp dùng khí hiđro thì được gọi là khinh khí cầu) và nhờ vào lực đẩy Ác-si-mét có thể bay lên cao trong khí quyển.
	 Các loại khí cầu nhỏ dùng cho trang trí hay đồ chơi trẻ em còn được gọi là bóng bay. Các loại khí cầu lớn được dùng cho mục đích thám hiểm, thể thao, viễn thám khoa học, viễn thông, vận tải,...Trước đây, người ta dùng khinh khí cầu để di chuyển trên không từ nơi này đến nơi khác (Hình 4.6). 

Hãy tìm hiểu về khí cầu và chia sẻ với các bạn trong lớp: 
a) Những loại khí có đặc điểm nào thì có thể được bơm vào trong khí cầu ?
	

Hình 4.6. Khí cầu dùng 
chở khách

	b) Nêu những ưu điểm, hạn chế của khí cầu so với các phương tiện vận chuyển khác.  




[image: image48]
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1. Các lò nung vôi tại nhà máy, xí nghiệp sản xuất vôi đều có ống khói rất cao để xả khí cacbonic nhằm hạn chế ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, ở khu vực gần nhà máy, xí nghiệp sản xuất vôi, cây cối vẫn bị táp lá, làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến trồng trọt. Xung quanh xí nghiệp, tỉ lệ người mắc bệnh hô hấp rất cao. 
Em hãy tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng trên.  
2. Khí gas dân dụng ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt Nam.  
a) Em hãy tìm hiểu về thành phần của khí gas dân dụng. 
b) Một điều cần chú ý khi sử dụng là khí gas có thể gây cháy, nổ khi bị rò rỉ. Vì vậy người ta cần có biện pháp phát hiện sớm sự rò rỉ khí gas và có những xử lí phù hợp để đảm bảo an toàn. 
Em và các bạn hãy tìm hiểu: Người ta đã có biện pháp gì để phát hiện sự rò rỉ khí gas ? Nếu phát hiện thấy rò rỉ khí gas trong phòng bếp kín thì cần phải làm gì ?  
Viết báo cáo để chia sẻ với các bạn trong lớp.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	           3. Khí cầu Mặt Trời (Hình 4.7) là một loại khí cầu hiện nay đang được sử dụng nhiều hơn nhờ có ưu điểm là tiết kiệm năng lượng, thời gian bay lâu dài, dễ chế tạo và an toàn.

          a) Mỗi nhóm hãy tìm hiểu về loại khí cầu này, viết báo cáo để chia sẻ với các nhóm khác những hiểu biết của mình về khí cầu Mặt Trời.
         b) Mỗi nhóm hãy nghiên cứu, đề xuất phương án chế tạo khí cầu Mặt Trời mini từ các nguyên, vật liệu sẵn có.
	

Hình 4.7. Khí cầu Mặt Trời


A. KHỞI ĐỘNG











�  





Mol là gì ?


Làm thế nào để:


- Tính được số nguyên tử, số phân tử các chất trong một mẫu chất;


- Tính được khối lượng của một mẫu chất (rắn, lỏng, khí) ;


- Thể tích của một lượng khí;


- So sánh được khối lượng của cùng một thể tích của 2 khí ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất.








B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC














- Mol là gì ?


- Mol dùng để làm gì ?





�  





� 





SỐ AVOGADRO LỚN NHƯ THẾ NÀO ?








�  





-Khối lượng mol là gì ?


- Khối lượng mol được tính như thế nào ?





�  
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Thể tích mol phân tử của khí là gì? 





�  
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�  
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Tỉ khối của khí A so với khí B là gì?





� 
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C. LUYỆN TẬP
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D. VẬN DỤNG














� 





E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG














�  





� 
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